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  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm 2018
 
                                      XẾP LOẠI THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

· Danh hiệu cá nhân

Học kỳ I:

	TT
	Họ và tên
	
	Tập thể đơn vị đề nghị
	Ghi chú

	
	
	
	Xếp loại thi đua học kỳ I
	

	 
	Tháng
	09
	10
	11
	12
	01/1/2018
	HKI
	

	
	I. Viên chức
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	1
	Lê Quang Liêm
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	2
	Nguyễn Văn Lâm
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	3
	Nguyễn Văn Thành
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	4
	Nguyễn Trọng Phú
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	5
	Giáp Văn Thịnh
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	6
	Vũ Ngọc Quang
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	7
	Đỗ Văn Trong
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	8
	Ninh Đỗ Hiệp
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	9
	Lê Hồng Anh Tuấn
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	10
	Mai Thu Hương
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	11
	Bùi Đặng Hoàng Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Tiến Việt Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Giáp Đức Nhận
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Hợp đồng
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Dương Thị Thủy
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	12
	Tạ Quốc Tấn
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	13
	Văn Thị Lệ
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	14
	Thi Thị Phím
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	16
	Đỗ Thị Kim Hoa
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	17
	Trang Thị Minh
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	18
	Trần Thị Kim Loan
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	19
	Nguyễn Thị Thu Trang
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	20
	Trần Thị Thu
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	21
	Thân Thị Quyết
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	22
	Nguyễn Thị Vãng
	
	A (DN)
	A (DN)
	A (DN)
	A (DN)
	
	KXL
	Nghỉ ốm 

	23
	Huỳnh Thị Thu Nga
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	24
	Huỳnh Thị Thu Hương
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	25
	Nguyễn Lê Hồng Điệp
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	26
	Nguyễn Xuân Lợi
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	27
	Phạm Thị Lý
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	28
	Đỗ Thị Bích Thủy
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	29
	Lê Thị Thiện
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	30
	Trần Thanh Qúi
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	31
	Lê Văn Sơn 
	
	A (DN)
	A (DN)
	A (DN)
	 A (DN)
	
	KXL
	

	32
	Huỳnh Bá Triết
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	33
	Võ Tấn Kiệt
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	34
	Đỗ Thị Hồng
	
	A
	A
	A
	A
	
	A
	

	35
	Lê Thị Nhung
	
	A
	A
	B
	A
	
	A
	


Học kỳ II: 
	TT
	Họ và tên
	Tập thể đơn vị đề nghị
	Ghi chú

	
	
	Xếp loại thi đua học kỳ II
	

	 
	Tháng
	02
	03
	04
	05
	HKII
	

	
	I. Viên chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Lê Quang Liêm
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	2
	Nguyễn Văn Lâm
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	3
	Nguyễn Văn Thành
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	4
	Nguyễn Trọng Phú
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	5
	Giáp Văn Thịnh
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	6
	Vũ Ngọc Quang
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	7
	Đỗ Văn Trong
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	8
	Ninh Đỗ Hiệp
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	9
	Lê Hồng Anh Tuấn
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	10
	Mai Thu Hương
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	II. Hợp đồng
	
	
	
	
	
	

	11
	Dương Thị Thủy
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	12
	Tạ Quốc Tấn
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	13
	Văn Thị Lệ
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	14
	Thi Thị Phím
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	15
	Đào Thị Phú Xuyên
	
	A
	A
	B
	A
	A
	

	16
	Đỗ Thị Kim Hoa
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	17
	Trang Thị Minh
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	18
	Trần Thị Kim Loan
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	19
	Nguyễn Thị Thu Trang
	A
	A
	A
	A
	A
	

	20
	Trần Thị Thu
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	21
	Thân Thị Quyết
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	22
	Nguyễn Thị Vãng
	
	A (DN)
	A (DN)
	A (DN)
	A (DN)
	KXL
	Nghỉ ốm 

	23
	Huỳnh Thị Thu Nga
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	24
	Huỳnh Thị Thu Hương
	A
	A
	A
	A
	A
	

	25
	Nguyễn Lê Hồng Điệp
	A
	A
	A
	A
	A
	

	26
	Nguyễn Xuân Lợi
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	27
	Phạm Thị Lý
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	28
	Đỗ Thị Bích Thủy
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	29
	Lê Thị Thiện
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	30
	Trần Thanh Qúi
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	31
	Lê Văn Sơn 
	
	A (DN)
	A (DN)
	A (DN)
	 A (DN)
	KXL
	

	32
	Huỳnh Bá Triết
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	33
	Võ Tấn Kiệt
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	34
	Đỗ Thị Hồng
	
	A
	A
	A
	A
	A
	

	35
	Lê Thị Nhung
	
	A
	A
	B
	A
	A
	


Năm học 2016 - 2017: 
	TT
	Họ và tên
	Tập thể đơn vị đề nghị
	Ghi chú

	
	
	Xếp loại thi đua năm học
	

	 
	Học kỳ
	HKI
	HKII
	Cả năm
	Danh hiệu thi đua
	

	
	 I. Viên chức
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Lê Quang Liêm
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	2
	Nguyễn Văn Lâm
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	3
	Nguyễn Văn Thành
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	4
	Nguyễn Trọng Phú
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	5
	Giáp Văn Thịnh
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	6
	Vũ Ngọc Quang
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	7
	Đỗ Văn Trong
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	8
	Ninh Đỗ Hiệp
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	9
	Lê Hồng Anh Tuấn
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	10
	Mai Thu Hương
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	
	II. Hợp đồng
	
	
	
	
	
	

	11
	Dương Thị Thủy
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	12
	Tạ Quốc Tấn
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	13
	Văn Thị Lệ
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	14
	Thi Thị Phím
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	15
	Đào Thị Phú Xuyên
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	16
	Đỗ Thị Kim Hoa
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	17
	Trang Thị Minh
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	18
	Trần Thị Kim Loan
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	19
	Nguyễn Thị Thu Trang
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	20
	Trần Thị Thu
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	21
	Thân Thị Quyết
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	22
	Nguyễn Thị Vãng
	
	KXL
	KXL
	KXL
	
	Nghỉ ốm

	23
	Huỳnh Thị Thu Nga
	
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	24
	Huỳnh Thị Thu Hương
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	25
	Nguyễn Lê Hồng Điệp
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	26
	Nguyễn Xuân Lợi
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	27
	Phạm Thị Lý
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	28
	Đỗ Thị Bích Thủy
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	29
	Lê Thị Thiện
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	30
	Trần Thanh Qúi
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	31
	Lê Văn Sơn 
	A
	KXL
	KXL
	
	Nghỉ ốm

	32
	Huỳnh Bá Triết
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	33
	Võ Tấn Kiệt
	A
	A
	A
	Lao động tiên tiến
	

	34
	Lê Thị Nhung
	A
	A
	A
	KXL 
	Tuyển dụng dưới 10 tháng

	35
	Đỗ Thị Hồng
	A
	A
	A
	KXL
	Tuyển dụng dưới 10 tháng


· Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: 02 người
	TT
	Họ và tên cá nhân
	Thành tích
	Ghi chú

	1
	Lê Quang Liêm
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	

	2
	Nguyễn Văn Thành
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	


· Tập thể
	STT
	Tên Tập thể
	Thành tích
	Ghi chú

	1
	Phòng Quản trị - Dịch vụ
	Lao động xuất sắc
	


	THƯ KÝ

	TRƯỞNG PHÒNG 




